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1. Khái niệm

Theo Từ điển Tiếng Việt: Kiểm tra là “xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét”.

Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Công tác kiểm tra của Công đoàn là sự xem xét, đánh giá của Công đoàn đối với tất cả các nội dung liên quan đến hoạt động công đoàn như kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, các kế hoạch, chương trình công tác; kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản của công đoàn. Công tác kiểm tra của Công đoàn còn được hiểu là sự tham gia kiểm tra, giám sát của Công đoàn đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước và tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, đối tượng của hoạt động kiểm tra Công đoàn bao gồm:

- Trong phạm vi tổ chức Công đoàn là: kiểm tra đối với Công đoàn đồng cấp và cấp dưới theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Đối với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức khác: thực hiện quyền tham gia kiểm tra, giám sát theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật (Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động…) trong trường hợp này phải theo ủy quyền của ban thường vụ.

Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của ban chấp hành (BCH) công đoàn mỗi cấp nhằm lãnh đạo việc thực hiện Điều lệ công đoàn, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn. Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của Công đoàn cấp trên.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) là cơ quan kiểm tra của công đoàn, do BCH bầu ra, hoạt động theo quy chế và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Một số lưu ý:

+ UBKT là cơ quan kiểm tra của công đoàn nhưng không phải là cơ quan duy nhất thực hiện trách nhiệm kiểm tra trong tổ chức công đoàn.

* Điều 39. Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI): Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của BCH công đoàn mỗi cấp nhằm đảm bảo việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của công đoàn cấp trên

*  Điều 40, Điều lệ CĐVN (Khóa XI):… UBKT công đoàn mỗi cấp chịu sự lãnh đạo của BCH cấp đó và chịu sự chỉ đạo của UBKT công đoàn cấp trên.

+ Nội dung, phạm vi kiểm tra của UBKT chỉ giới hạn trong nhiệm vụ của UBKT và giới hạn trong nội bộ tổ chức Công đoàn.

 + UBKT công đoàn khác với Ban Thanh tra nhân dân cả về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ. Ban thanh tra nhân dân do Hội nghị CB,CC,VC (tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập). Hội nghị người lao động (tại DN NN) bầu và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Luật Thanh tra, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Hướng dẫn 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của Tổng Liên đoàn hướng dẫn công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Còn UBKT công đoàn do BCH công đoàn bầu và được công đoàn cấp trên chuẩn y. UBKT công đoàn hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chịu sự lãnh đạo của BCH công đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo của UBKT công đoàn cấp trên.

2. Ý nghĩa và mục đích của công tác kiểm tra Công đoàn

- Giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống công đoàn thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời những vi phạm trong tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp, để kịp thời điều chỉnh giúp cho Công đoàn hoạt động theo đúng các quy định và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục.

- Phát hiện và phát huy nhân tố tích cực, phổ biến những tấm gương, những bài học kinh nghiệm tốt.

- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản hoạt động quản lý nhà nước. Kiểm tra của Công đoàn còn có tác dụng thiết thực trong việc thực hiện chức năng tham gia quản lý Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

3. Phương châm trong công tác kiểm tra của Công đoàn

- Lấy xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh làm mục đích chính, lấy ngăn ngừa và chấn chỉnh các biểu hiện sai trái trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn làm biện pháp hàng đầu.

- Kiểm tra cấp mình là chủ yếu, kiểm tra cấp dưới là cần thiết. Công tác kiểm tra của công đoàn cấp trên phải kết hợp với chỉ đạo hướng dẫn đối với công đoàn cấp dưới, nhất là cấp cơ sở.

4. Các văn bản quy định về giám sát, kiểm tra

Điều 10 Hiến pháp nước CHXHCNVN: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp công nhân và người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động… tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. 

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13: Điều 29 quy định về Kiểm tra, giám sát tài chính Công đoàn:

- Công đoàn cấp trên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác tài chính của công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Cơ quan kiểm tra của công đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính của công đoàn theo quy định của pháp luật.

Văn bản điều chỉnh:

(1) Điều lệ Công đoàn quy định về công tác kiểm tra công đoàn và UBKT công đoàn các cấp.

(2) Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI)

(3) Hướng dẫn 251/HD-TLĐ ngày 02/03/2017 của Tổng Liên đoàn về sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 4/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(4) Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn.

(5) Quyết định số 1924/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

(6) Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/5/2017 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

(7) Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2017 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

(8) Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định giám sát trong tổ chức công đoàn.

5. Nguyên tắc của hoạt động kiểm tra công đoàn:

Hoạt động của công tác kiểm tra  phải tuân theo pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và BCH, BTV về nhiệm vụ kiểm tra.

Đoàn kiểm tra được thành lập theo quyết định của người có thẩm quyền ban hành để tiến hành kiểm tra theo nhiệm vụ của UBKT được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Số lượng thành viên đoàn kiểm tra tùy vào yêu cầu, nội dung cuộc kiểm tra do người có thẩm quyền quyết định nhưng phải từ 3 người trở lên.

Công tác kiểm tra không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng kiểm tra.

Kết luận kiểm tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

Điều 14. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (Luật Công đoàn).

1. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công đoàn có quyền sau đây:

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan;

b) Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;

c) Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

6. Nguyên tắc làm việc của UBKT công đoàn:

- UBKT Công đoàn làm việc theo nguyên tắc dân chủ.

- Những vấn đề thuộc quyền quyết định của tập thể phải được thảo luận dân chủ; công việc cá nhân phụ trách phải được phân công, giao trách  nhiệm, quyền hạn rõ ràng.

- Ý kiến, nhận xét, kết luận, đánh giá và phát ngôn với danh nghĩa UBKT phải được tập thể UBKT thảo luận thống nhất và được các thành viên thực hiện khi thay mặt cho UBKT. Những ý kiến ngoài ý kiến thảo luận, quyết định của tập thể là của cá nhân và cá nhân phải chịu trách nhiệm.

- UBKT công đoàn các cấp hoạt động theo quy chế, quy định được BCH đồng cấp thông qua.

7. Phương pháp kiểm tra.

- Tổ chức và phát huy có hiệu quả vai trò của quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

- Kết hợp chặt chẽ giữa việc xác minh, xem xét, giám sát trên thực tế với kiểm tra, xem xét theo báo cáo và lời nói; giữa chứng cứ và lời trình bày; giữa lý và tình để khắc phục biểu hiện quan liêu, phiến diện.

- Tôn trọng, lắng nghe ý kiến khác nhau từ nhiều phía nhưng phải thể hiện rõ chính kiến.

- Phối kết hợp với các ban, phòng, đơn vị có liên quan ở công đoàn cùng cấp và cấp dưới, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các cấp có thẩm quyền.

8. Nhiệm vụ của UBKT (có 5 nhiệm vụ):

8.1. Giúp BCH, ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

- Xây dựng chương trình kiểm tra, kế hoạch kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ và hàng năm (trong đó cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng kiểm tra, thời gian tiến hành, theo dõi xử lý sau kiểm tra).

- Phối hợp với các ban của công đoàn cùng cấp tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

- Đánh giá, tổng kết việc chấp hành Điều lệ Công đoàn theo yêu cầu của BCH, ban thường vụ.

* Quá trình kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, UBKT chịu sự lãnh đạo của BCH và sự chỉ đạo ban thường vụ công đoàn cùng cấp. Vì vậy các thông báo, quyết định, kết luận kiểm tra đều do các đồng chí thay mặt hoặc thừa lệnh ban thường vụ công đoàn ký.

Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn là nội dung rộng, vì vậy khi kiểm tra cần nghiên cứu, lựa chọn những nội dung trọng tâm để kiểm tra, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả, tránh hình thức, chạy theo số lượng.

8.2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, cán bộ và đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

Thực hiện nhiệm vụ này, UBKT có quyền chủ động về: Đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra. (Các văn bản thuộc nhiệm vụ này do UBKT ký).

Khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm cần lưu ý  một số điểm sau đây:

- Không nên đồng nhất vi phạm với dấu hiệu vi phạm.

          + Vi phạm là không tuân theo hoặc làm trái điều quy định.

+ Dấu hiệu vi phạm là hiện tượng phản ánh bên ngoài của bản chất, nên nó có thể đồng nhất đúng với bản chất hoặc không đúng với bản chất; dưới tác động của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, sự phản ánh đó cũng có thể bị sai lệch so với bản chất. Do đó khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra kết luận có thể xảy ra hai trường hợp: vi phạm hoặc không vi phạm.

- Cần nghiên cứu, phân tích thông tin để lựa chọn và quyết định việc kiểm tra cho đúng. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm có thể qua nhiều kênh thông tin như: đơn thư, dư luận, kiện nghị, đối thoại giữa công nhân lao động với người quản lý, qua các cuộc kiểm tra khác, hoặc qua các phương tiện thông tin… Khi tiếp nhận thông tin, người kiểm tra cần nghiên cứu, phân tích, sàng lọc để có thông tin chính xác và quyết định việc kiểm tra cho đúng.

- Cần tránh một số khuynh hướng:

+ Ngại không kiểm tra đồng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

+ Thụ động chờ vi phạm rõ mới kiểm tra.

+ Người được giao nhiệm vụ kiểm tra thì làm sơ sài, kết luận chung chung không rõ ràng.

+ Phát hiện dấu hiệu vi phạm chủ yếu dựa vào đơn tố cáo mà không dựa vào các nguồn thôn tin khác.

8.3. Kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản  lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Cần xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của UBKT công đoàn các cấp. Làm tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần tích cực vào việc:

+ Nâng cao hiệu quản trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn đúng theo quy định của pháp luật và của tổ chức công đoàn.

+ Góp phần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống công đoàn.

+ Xây dựng hệ thống tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh.

- Về nội dung kiểm tra gồm:

+ Kiểm tra chính công đoàn: bao gồm kinh phí, đoàn phí công đoàn, các khoản thu khác như: nguồn tài trợ, cấp hỗ trợ của chính quyền, cơ quan quản lý…

+ Hoạt động kinh tế công đoàn: Bao gồm các cơ sơ sản xuất kinh doanh của công đoàn hoặc công đoàn góp cổ phần, góp vốn liên doanh…

+ Các đơn vị sự nghiệp do công đoàn quản lý: Trường nghề…

+ Các dự án công đoàn là chủ dự án hoặc tham gia trong dự án có liên quan đến sử dụng tài chính, tài sản…

+ Các quỹ xã hội mà công đoàn quản lý hoặc tham gia quản lý.

+ Tài sản công đoàn: bao gồm các tài sản do công đoàn sở hữu, sử dụng, tài sản được tặng cho…

- Khi thực hiện nhiệm vụ này, UBKT hoàn toàn chủ động trong các khâu của quá trình kiểm tra ở cấp mình cũng như cấp dưới về:

                   + Đối tượng kiểm tra.

                   + Nội dung kiểm tra.

                   + Thời gian kiểm tra.

                   + Kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm.

8.4. Giúp BCH, ban thường vụ: giải quyết các khiếu  nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.

a) Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ của công đoàn các cấp. Thực hiện theo Quy định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014, Hướng dẫn 742/HD-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn, nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của công đoàn các cấp trong việc tiếp và giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, người lao động; trách nhiệm của UBKT công đoàn trong việc giúp BCH, ban thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Về nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn.

- Khiếu nại có liên quan đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn.

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện chỉ thị,  nghị quyết và các quy định thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hệ thông công đoàn.

- Liên quan đến các quy định liên tịch, liên ngành, trong đó công đoàn là một chủ thể tham gia (công đoàn phối hợp với các chủ thể có liên quan giải quyết).

c) Nội dung khiếu nại, tố cáo công đoàn tham gia giải quyết

Việc tham gia giải quyết bằng các hình thức như: Ban hành văn bản trả lời; công văn chuyển đơn; tổ chức làm việc, đối thoại, đề nghị, kiến nghị…

8.5. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra hầu hết là không chuyên trách và thay đổi theo nhiệm kỳ, do đó việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra là một đòi hỏi khách quan, cần thiết. Đây là một trong năm nhiệm vụ của UBKT công đoàn, vì vậy, BCH công đoàn các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT công đoàn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn của cấp mình và cấp dưới.

9. Quyền của Ủy ban Kiểm tra công đoàn (Điều 42 Điều lệ CĐVN)

9.1. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra được tham dự các Hội nghị của Ban Chấp hành và Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu Công đoàn cùng cấp.

9.2. Báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về hoạt động kiểm tra Công đoàn và đề xuất các nội dung, chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành.

9.3. Yêu cầu đơn vị và người chịu trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra báo cáo, cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra và trả lời những vấn đề do Ủy ban Kiểm tra nêu ra.

9.4. Báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý với Cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp. Những kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra không được Cơ quan thường trực giải quyết thì Ủy ban Kiểm tra có quyền báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp và báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên.

9.5. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra được học tập, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về công tác kiểm tra.

10. Quy trình kiểm tra

10.1. Bước chuẩn bị:

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra trong từng thời gian và tình hình thực tế để UBKT giúp ban chấp hành, ban thường vụ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và ra quyết định kiểm tra (các văn bản thuộc nội dung kiểm tra của Ban Thường vụ do chủ tịch hoặc phó chủ tịch thay mặt ban Thường vụ ký ban hành; Kế hoạch kiểm tra thường xuyên do Chủ nhiệm UBKT ký ban hành).

a) Xây dựng chương trình kiểm tra

Chương trình hoạt động của ủy ban kiểm tra là văn bản nhằm đề ra nội dung hoạt động cho một khoảng thời gian nhất định để hướng hoạt động kiểm tra có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, tạo thế chủ động trong quá trình thực hiện. Chương trình hoạt động có thể được xây dựng thành văn bản riêng lẻ, độc lập hoặc xây dựng gắn liền với báo cáo, sau phần đánh giá tình hình và kết quả hoạt động.

Xây dựng chương trình hoạt động phải căn cứ vào định hướng chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT công đoàn cấp trên và BCH công đoàn cùng cấp; căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và tình hình đặc điểm cụ thể của cấp mình để xây dựng chương trình hoạt động cho từng thời gian nhất định và được thông qua tại các kỳ họp của BCH. Thông thường UBKT xây dựng các chương trình bao gồm: chương trình hoạt động của nhiệm kỳ (hay còn gọi là chương trình hoạt động toàn khóa); hoạt động hàng năm, hoạt động 6 tháng. Trong đó có nội dung nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

b) Ban hành quyết định kiểm tra

Quyết định kiểm tra là cơ sở pháp lý để đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra. Quyết định kiểm tra phải xác định rõ thành phần đoàn kiểm tra, thời gian, nội dung, yêu cầu thực hiện và điều khoản thi hành.

c) Ban hành kế hoạch kiểm tra kèm theo Quyết định

Kế hoạch kiểm tra cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, thời gian cho cuộc kiểm tra; báo cáo ban thường vụ và triển khai thực hiện.

Lưu ý: Những nội dung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ cần tập trung:

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của  Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, kết luận của Công đoàn;

- Kiểm tra kết nạp, việc quản lý, theo dõi đoàn viên;

- Việc chấp hành quy định về đại hội công đoàn các cấp; thực hiện các quy định về công tác bầu cử;

- Về công tác tổ chức, cán bộ;

- Thực hiện chế độ sinh hoạt BCH, chế độ báo cáo;

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn

Thông báo kiểm tra phải được gửi trước một thời gian nhất định để tổ chức Công đoàn, đoàn viên được kiểm tra chuẩn bị (thường là trước 10 ngày).

e) Triển khai nội dung và đề nghị chuẩn bị các điều kiện kiểm tra

Đoàn kiểm tra làm việc với thường trực công đoàn, nơi được kiểm tra để thống nhất lịch trình theo kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho cuộc kiểm tra.

Hướng dẫn cho tổ chức công đoàn được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo nội dung kiểm tra, quy định thời gian hạn nộp báo cáo và chuẩn bị cung cấp các tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm tra, thống nhất việc bố trí một số đơn vị cấp dưới để đoàn kiểm tra đến xem xét tình hình hoạt động thực tiễn ở cơ sở và công tác chỉ đạo hướng dẫn của công đoàn cấp trên; xác định rõ trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra.

Họp đoàn kiểm tra: Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức họp đoàn để quán triệt kế hoạch kiểm tra, bàn các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn kiểm tra. Việc phân công nhiệm vụ cần phải cụ thể, rõ ràng để các thành viên có sự chuẩn bị trước khi thực hiện kiểm tra; từng thành viên xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra.

Chuẩn bị điều kiện phục vụ cho cuộc kiểm tra như: tài liệu, công cụ, phương tiện,... để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra.

10.2. Tiến hành kiểm tra

Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với đối tượng kiểm tra để công bố quyết định kiểm tra; tổ chức buổi làm việc với đơn vị được kiểm tra, thành phần gồm ban thường vụ, nơi không có ban thường vụ thì làm việc với Ban chấp hành; nếu nơi có bộ máy cơ quan chuyên trách công đoàn thì tùy theo nội dung để yêu cầu thành phần làm việc có thể là Thường trực và các ban liên quan của công đoàn nơi được kiểm tra.

Chương trình, nội dung buổi làm việc

+ Đơn vị được kiểm tra giới thiệu thành phần tham dự;

+ Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra và nêu một số yêu cầu của cuộc kiểm tra;

+ Yêu cầu lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đoàn viên được kiểm tra trình bày báo cáo về những nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra;

+ Đoàn kiểm tra nêu ra các câu hỏi về các nội dung cần làm rõ hoặc yêu cầu bổ sung thêm báo cáo bằng văn bản (nếu cần).

+ Đơn vị được kiểm tra báo cáo, giải trình những vấn đề do Đoàn kiểm tra nêu ra;

+ Đoàn kiểm tra tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra để xem xét.

+ Trước khi kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm tra thống nhất lịch trình làm việc cho thời gian tiếp theo với đơn vị kiểm tra và yêu cầu bố trí người đi cùng đoàn kiểm tra (nếu cần);

Các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn.

Tiến hành một số cuộc làm việc với các công đoàn cấp dưới của đơn vị được kiểm tra để xem xét tình hình hoạt động thực tiễn và là cơ sở đánh giá việc chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Quá trình làm việc với công đoàn cấp dưới cần tập trung vào những nội dung kiểm tra và các vấn đề liên quan; nghe báo cáo, đồng thời xem xét tài liệu, hồ sơ, sổ sách để có ý kiếm đánh giá một cách sát thực, khách quan; động viên, khích lệ về những kết quả đạt được, hướng dẫn, giúp đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Cử cán bộ trực tiếp kiểm tra thu thập và nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra và báo cáo kết quản làm việc (kèm theo biên bản làm việc) với đoàn kiểm tra.

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cung cấp phụ vụ cho kiểm tra.

Kiến nghị với người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của tổ chức và trở ngại cho việc kiểm tra.

10.3. Bước kết thúc cuộc kiểm tra.

Căn cứ vào báo cáo của tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên được kiểm tra và kết quả nghiên cứu, xem xét, thẩm tra, xác minh, các biên bản làm việc (nếu có), đoàn kiểm tra dự thảo kết luận về những nội dung kiểm tra, có thể trao đổi, thống nhất với tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên được kiểm tra và tổ chức đang quản lý cán bộ, đoàn viên đó về kết luận của đoàn kiểm tra.

Tổ chức cuộc họp giữa đoàn kiểm tra với lãnh đạo công đoàn nơi được kiểm tra để thông báo Dự thảo kết luận kiểm tra; nghe ý kiến phản hồi từ đơn vị, cá nhân được kiểm tra và các ý kiến trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến nội dung dự thảo kết luận kiểm tra.

Nội dung kết luận kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, thể hiện rõ ưu điểm, khuyết điểm ở từng nội dung được kiểm tra. Những kiến nghị của đoàn kiểm tra với đơn vị được kiểm tra và kiến nghị của đơn vị được kiểm tra, của đoàn kiểm tra với công đoàn cấp trên về khắc phục khuyết điểm và mức độ xử lý kỷ luật (nếu có).

Đoàn kiểm tra ghi nhận các kiến nghị của đơn vị được kiểm tra để trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Lập biên bản khi kết thúc cuộc họp.

Hoàn thiện kết luận kiểm tra và chính thức ban hành; kết luận do trưởng đoàn kiểm tra ký, đóng dấu và được công khai với tổ chức công đoàn và đoàn viên nới được kiểm tra.

Xem xét hoặc phối hợp với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung mà tổ chức, cá nhân được kiểm tra chưa nhất trí (nếu có)

Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập và chuyển cho bộ phận lưu trữ hồ sơ về cuộc kiểm tra theo quy định của tổ chức công đoàn.

* Đối với đoàn kiểm tra của Ban thường vụ: Đoàn kiểm tra báo cáo ban thường vụ kết quả kiểm tra (bằng văn bản) và trình Dự thảo kết luận kiểm tra để ban thường vụ xem xét quyết định ban hành.

Kết luận kiểm tra chính thức được gửi đến Ban Thường vụ, UBKT công đoàn cấp ra quyết định kiểm tra, đơn vị được kiểm tra;

Họp đoàn kiểm tra để tổng kết rút kinh nghiệm về cuộc kiểm tra (nếu thấy cần thiết) và đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ theo quyết định kiểm tra.

UBKT nơi ra quyết định cuộc kiểm tra giúp BCH, ban thường vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra; đề xuất tiến hành phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra (nếu cần).

11. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là kiểm tra khi phát hiện thấy những biểu hiện, những hiện tượng mà thông qua đó các cá nhân hay tổ chức có thể dẫn đến vi phạm hoặc đã vi phạm nhưng chưa được phát hiện, chưa được kết luận.

Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức và đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn là nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp do UBKT các cấp chủ động, trực tiếp tiến hành.

Trên cơ sở các nguồn tin thu thập được, phân loại tính chất, mức độ quan trọng của dấu hiệu vi phạm để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra; thành lập đoàn kiểm tra và ra thông báo kiểm tra (các bước tiến hành kiểm tra dấu hiệu vận dụng như phần kiểm tra chấp hành Điều lệ, nhưng các văn bản này do Chủ nhiệm, hoặc Phó chủ nhiệm ký ban hành)./.
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